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I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm)
Câu 1:  Một trong những địa phương giành được chính quyền sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là
A.  Hưng Yên.	B.  Thanh Hóa.	C.  Hải Dương.	D.  Cao Bằng.
Câu 2: Đâu là một trong những thắng lợi mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)?
A.  Chiến thắng Vạn Tường.	B.  Chiến thắng An Lão.
C.  Chiến thắng Cửa Việt.	D.  Chiến thắng Việt Bắc.
Câu 3:  Một trong những hành động thực thi chủ quyền của Chính phủ Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là
A.  đưa lực lượng ra thực thi chủ quyền.
B.  xây dựng các sân bay quốc tế lớn.
C.  đã xây dựng nhiều căn cứ quân sự.
D.  cho Mỹ thuê lại các bến cảng ở đảo.
Câu 4: Một trong những thuận lợi của tình hình Việt Nam khi cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) nổ ra là
A.  nhân dân đã giành quyền làm chủ đất nước.
B.  Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
C.  phải đối phó với cả Tưởng, Anh, Mỹ, Pháp.
D.  nạn đói chưa được đẩy lùi gây khó khăn lớn.
Câu 5: Đồng thuận, không can thiệp vào công việc nội bộ  là một trong những nguyên tắc hợp tác của 
A.  Công đồng Kinh tế  -  Văn hóa.	B.  Cộng đồng Văn hóa- Xã hội.
C.  Cộng đồng Chính trị - An ninh.	D.  Cộng đồng Kinh tế - An ninh.
Câu 6:  Chiến dịch  mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 là
A.  chiến dịch Huế - Đà Nẵng.	B.  chiến dịch Đường 14 – Phước Long.
C.  chiến dịch Hồ Chí Minh.	D.  chiến dịch Tây Nguyên.
Câu 7: Văn kiện đầu tiên chính thức khẳng định ý tưởng thành lập cộng đồng ASEAN là
A.  Hiệp ước Bali năm 1976.	B.  Tầm nhìn ASEAN 2020.
C.  Hiến chương ASEAN năm 2003.	D.  Tuyên bố Băng Cốc năm 1967.
Câu 8:  Thời cơ khách quan thuận lợi của Cách mạng tháng Tám là sự kiện nào sau đây?
A.  Đức đã đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện (9/5/1945).
B.  Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật (6, 9/8/1945).
C.  Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện (15/8/1945).
D.  Nhật đảo chính lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương (9/3/1945).
Câu 9: Mục tiêu của cộng đồng ASEAN được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lí là
A.  Tầm nhìn ASEAN 2020.	B.  Hiến chương ASEAN.
C.  Hiệp ước Bali.	D.  Tuyên bố Băng Cốc năm 1967.
Câu 10:  Một trong những thắng lợi của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ (1961 - 1965) là
A.  Vạn Tường.	B.  Núi Thành.	C.  Đồng khởi.	D.  Bình Giã.
Câu 11: Một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN là 
A.  Cộng đồng Văn hóa – Giáo dục.	B.  Cộng đồng Văn hoá- Xã hội.
C.  Cộng đồng Chính trị -  Kinh tế.	D.  Cộng đồng Kinh tế- Tiền tệ.
Câu 12:  Từ năm 1961 - 1965, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?
A.  Chiến tranh đơn phương.	B.  Việt Nam hóa chiến tranh.
C.  Chiến tranh cục bộ.	D.  Chiến tranh đặc biệt.

II. Câu trắc nghiệm đúng sai. ( 4 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Cách mạng tháng Tám năm 1945 mở ra bước ngoặt lớn của dân tộc: kết thúc ách cai trị hơn 80 năm của thực dân Pháp và gần 5 năm của quân phiệt Nhật; chấm dứt vĩnh viễn chế độ quân chủ. Đưa đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Mở đầu kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương từ một đảng bí mật trở thành đảng cầm quyền, chuẩn bị điều kiện tiên quyết cho những thắng lợi tiếp theo của cách mạng Việt Nam.”
                                              (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 32.)
a) Cách mạng tháng Tám đã kết thúc chế độ thực dân và phong kiến ở Việt Nam.
b) Sau Cách mạng tháng Tám, Việt Nam có hòa bình và tiến lên chủ nghĩa xã hội.
c) Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nhà nước của giai cấp công nông và nhân dân.
d) Cách mạng tháng Tám đã xóa bỏ hoàn toàn những tàn tích của chế độ quân chủ.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, được vận dụng linh hoạt, sáng tạo.
- Truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường trong đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam. Hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước và mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố, mở rộng; lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh; hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt.”
                                     (Sách giáo khoa Lịch sử 12, Cánh diều, trang 40.)
a)Tư liệu trên nói về nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945.
b) Sự lãnh đạo của Đảng là nguyên nhân quyết định dẫn tới thắng lợi của cách mạng.
c) Mặt trận dân tộc thống nhất trong tư liệu là Mặt trận Việt Minh, sau đó là Liên Việt.
d) Thắng lợi của kháng chiến chống Pháp là thắng lợi của lực lượng vũ trang nhân dân.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Vào 2 giờ 45 phút sáng ngày 30/1/1968, một đơn vị đặc công Việt Cộng đã dùng mìn nổ sập một mảng lớn tường bao quanh đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn và tấn công vào sân sau toà đại sứ. Trong sáu giờ tiếp theo, một trong những biểu tượng quan trọng nhất về sự hiện diện của người Mỹ tại Việt Nam đã trở thành sân khấu của một trong những màn trình diễn kịch tính nhất trong cuộc chiến tranh.  Trận đánh vào đại sứ quán Mỹ chỉ là một phần nhỏ của cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, một cuộc tấn công đồng loạt có hiệp đồng của Quân Giải phóng vào các khu vực đô thị quan trọng của miền Nam Việt Nam.”
                                   (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 45).
a) Tư liệu trên nói về một sự kiện trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.
b) Trận đánh trên là trận đánh quan trọng nhất trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968.
c) Sau Mậu Thân, Mỹ phải xuống thang chiến tranh, chấp nhận đàm phán với Việt Nam.
d) Trận Mậu Thân đã mở ra cao trào “tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” ở miền Nam.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.
                                     (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 51)
a) Tư liệu trên nói về ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.
b) Cuộc kháng chiến này đã chấm dứt hoàn toàn chủ nghĩa thực dân mới trên thế giới.
c) Đó là một chiến công vĩ đại, có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc.
d) Cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi đã chấm dứt mọi cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
III. Tự luận.(3 điểm)
Câu 1.(2 điểm). Lập bảng so sánh Chiến lược Chiến tranh cục bộ với Chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh mà Mĩ đã thực hiện ở miền Nam Việt Nam theo những nội dung sau:
	
	Chiến tranh cục bộ
	Việt Nam hoá chiến tranh

	Hình thức
	
	

	Lực lượng tiến hành
	
	

	Âm mưu
	
	

	Thủ đoạn
	
	



Câu 2. (1 điểm). Em hãy viết khoảng 10 dòng về một bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay mà em cho rằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay?
……………………..   HẾT  …………………..
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